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NĂM 2010
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

Thông tin công ty

* Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ KD KIM KHÍ
* Tên công ty bằng tiếng Anh: Produce and trading metal stock company
* Tên giao dịch: PTRAMESCO
* Địa chỉ: số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt nam
* Điện thoại: (84) 313.826 832
* Fax : (84) 313.836 425
* Email: ptramesco@hn.vnn.vn
* Website: ptramesco.com.vn
1. Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí được thành lập ngày 18/12/2000 trên cơ sở Nhà nước bán toàn bộ giá trị hiện có thuộc phần vốn nhà nước tại Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và xếp dỡ vật tư số 4, kết hợp với phát hành thêm cố phiếu thu hút thêm vốn để chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 72/2000/QĐ-BCN ngày 18/12/2000 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp. Đến nay Công ty đã trải qua 9 năm hoạt động sản xuất kinh doanh với đội ngũ 76 cán bộ công nhân viên, đang làm việc tại trụ sở Công ty tại số 06 Nguyễn Trãi – Ngô Quyền - Hải Phòng  (có diện tích là 5.324,7 m2) và tại Chi Nhánh Bến Kiền, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng (có diện tích là 8.742 m2). Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm 1 ban Giám đốc (trong đó có 01 Tổng Giám đốc, 2 phó TGĐ và 1 Kế toán trưởng) cùng 08 phòng ban bộ phận chức năng.

 Ngành nghề kinh doanh: 

Khai thác quặng sắt
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác
Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu hàng hóa, thiết bị phụ tùng và các sản phẩm kim khí.
Dịch vụ vận chuyển bốc xếp, cho thuê văn phòng, kho bãi.

Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch khác.

Kinh doanh lương thực, thực phẩm, hàng nông-lâm-thủy hải sản, vật liệu xây dụng, sắt thép phế liệu, thiết  bị điện-điện tử, thiết bị bưu chính viễn thông

Sản xuất và chế tạo thiết bị nâng hạ.

Vận tải và đại lý vận tải hàng hóa thủy bộ.

Sản xuất và kinh doanh thép các loại

Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và phá dỡ tàu cũ

Sản xuất, kinh doanh khí công nghiệp.

2. Tình hình hoạt động:

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của công ty trong năm qua bị tác động ít nhiều của tình hình kinh tế thế giới biến động, những khủng hoảng về tài chính đã có những ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế trong nước, đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng kết quả kinh doanh của công ty vẫn đảm bảo. Trong năm 2011, công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và hoàn thiện chuyên nghiệp hơn nữa cơ cấu hoạt động, tổ chức công ty .

3. Định hướng phát triển: 

Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Năm 2011: Kết quả kinh doanh của Công ty phấn đấu đạt doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 15.000 triệu đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.000 đồng. 
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị:

-Trong năm qua, măc dù tình hinh kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều bất ổn nhưng Công ty cũng vẫn thực hiện tốt chỉ  tiêu lợi nhuận đề ra đạt 16, 7 tỷ/ 15tỷ kế hoạch bằng 111%

-Trong năm có 1 Phó TGĐ đến tuổi nghỉ hưu, 1 Phó TGĐ xin chuyển nghỉ vì lý do cá nhân. Công ty không bổ nhiệm thêm mà kiện toàn lại bộ máy tổ chức, phân công, phân nhiệm rõ ràng đã đảm bảo điều hành tốt các hoạt động của Công ty.

Hàng quý các cuộc họp đều yêu cầu TGĐ có kế hoạch hoạt động cụ thể các thành viên trong HĐQT phần lớn kiêm nhiệm nên rất sâu sát trong chỉ đạo thực hiện và kết quả được thể hiện rất rõ nét.
III. Báo cáo của Ban giám đốc
1. Báo cáo tình hình tài chính
	STT
	Chỉ tiêu
	Đ/V  tính
	Năm 2010 (Triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Cơ cấu tài sản
	%
	 
	

	 
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
	6,88
	12.039/175.014
	

	
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	93,12
	162.974/175.014
	

	2
	Cơ cấu nguồn vốn
	%
	
	

	 
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	51,38
	89.928/175.014
	

	 
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	48,62
	85.085/175.014
	

	3
	Khả năng thanh toán
	Lần
	
	

	
	- Khả năng thanh toán nhanh
	0,52
	(162.974-115.452)/ 89.928
	

	
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn
	1,82
	162.974/89.127
	

	4
	Khả năng sinh lời
	%
	
	

	 
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	7,19
	12.583/175.014
	

	 
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	3,59
	12.583/350.850
	

	 
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu
	14,79
	12.583/85.085
	

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ
	24,2
	12.583/52.000
	


Cơ cấu tài sản: Cơ cấu tài sản của công ty chủ yếu là tài sản ngắn hạn, chiếm 93,12%, tài sản dài hạn chỉ chiếm 6,88% do công ty là đơn vị kinh doanh thương mại nên tài sản ngắn hạn chủ yếu là hàng hóa tồn kho cuối kỳ. So sánh với đặc điểm của nghành, của mô hình kinh doanh thương mại là phù hợp.

Cơ cấu nguồn vốn: Cơ cấu nguồn vốn với 48,62% vốn chủ sở hữu, 51,38% là vốn vay là cơ cấu nguồn vốn hợp lý. Không sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vừa phục hồi sau khủng khoảng là cần thiết. Đảm bảo sự cẩn trọng cần thiết.

Khả năng thanh toán:

Hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,82 lớn hơn 1, khẳng định tình hình tài chính của công ty lành mạnh, hệ số an toàn rất cao, luôn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn trả. Hệ số thanh toán nhanh là 0,52 phản ánh việc sử dụng vốn của công ty là có hiệu quả và hữu dụng. Mặc dù hệ số thanh toán nhanh là thấp, nhưng với sự vận hành hợp lý, khả năng quản lý tài chính tốt, nên công ty vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán nhanh. Trên thực tế công ty đã đảm bảo thanh toán trả nợ khách hàng, trả nợ ngân hàng đúng hạn, không có khoản nợ nào quá hạn. Tình hình tài chính của công ty  đảm bảo luôn cân đối về thu-chi, không có nợ xấu.

 Khả năng sinh lời:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ  đạt 24,2%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 14,79% phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2010 là rất tốt; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 7,19% trong bối cảnh nền kinh tế vừa phục hồi sau khủng khoảng kinh tế là chấp nhận được. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mặt hàng kim khí thì tỷ lệ này là cao.  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần là 3,59%; là không cao, do đặc điểm của nghành nghề kinh doanh. Nhưng nhờ có sự quay vòng vốn nhanh, nên hiệu quả của SXKD vẫn cao và đạt được các chỉ tiêu kinh tế đã đặt ra.  

* Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010 (Mệnh giá 10.000 đồng / cổ phần):

                           Nguồn vốn chủ sở hữu                                   85.085.375.458
=






      = 




               Số cổ phần đang lưu hành                                          5.200.000 

             →   Giá trị sổ sách   = 16.362đ/CP. Số liệu này nói nên rằng trong hoạt động SXKD trong năm qua không những đã bảo toàn được nguồn vốn mà còn đảm bảo mức lợi nhuận tương đối tốt. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2010, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra. Lợi nhuận đạt cao hơn mức được giao. Một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản so với kế hoạch như sau:

	Nội dung
	Dự kiến
	Thực tế
	%Hoàn thành

	Doanh thu thuần (đồng)
	500.000.000.000
	350.851.000.000
	70 %

	Lợi nhuận trước thuế (đồng)
	15.000.000.000
	  16.779.000.000
	112 %

	Lợi nhuận sau thuế (đồng)
	11.250.000.000
	12.584.000.000
	112 %

	Thu nhập bình quân/người/tháng
	3.500.000
	4.000.000
	114 %

	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng)
	2884
	2420
	84 %


Kế hoạch phát triển tương lai:
IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán Và được đăng công bố thông tin.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn tài chính.



- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của kiểm toán, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2010 và kết quả sản xuất kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010, phù hợp với Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.


2. Kiểm toán nội bộ (Báo cáo của Ban kiểm soát)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:
Nhìn chung, năm 2010 Công ty tuy doanh thu không đạt được mức đề ra nhưng đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch về chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động và lợi nhuận.
Công tác kế toán tài chính minh bạch.
VI. Các công ty có liên quan

-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: không
-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: không
VII. Tổ chức và nhân sự

1. Sơ đồ tổ chức của công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của công ty


Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần quy định tại Luật doanh nghiệp 2005, tuân thủ các quy định pháp luật khác và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý điều hành của Công ty được trình bày như sơ đồ dưới đây. 

Sơ đồ 1: Mô hình cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Ptramesco

 
[image: image1]
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban, bộ phận khác được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy chế, nội quy khác của Công ty. 
2. Ban điều hành công ty năm 2010:

Thành viên Ban điều hành gồm:
Ông Đào Trọng Khôi           
Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

Ông Phạm Văn Thìn

Phó Tổng giám đốc – miễn nhiệm từ 01/10/2010    

Ông Đoàn Trung Hà

Phó Tổng giám đốc – bổ nhiệm từ 22/02/2010
Bà Đặng Thị Mấm             
Kế toán trưởng
Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

1. Ông Đào Trọng Khôi           Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

Giới tính : 

Nam

Năm sinh:

1961


Nơi sinh :

Hải Phòng
Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc : 

Kinh

Số CMND:
031703444 CA H¶i Phßng cÊp ngµy 23/01/2008
Quê quán: Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Địa chỉ thường trú: 18/22 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

Qúa trình công tác:

1983-1987 : Chuyên viên Vụ tài chính kế toán Tổng cục mỏ địa chất
1987-1988 : Chuyên viên Vụ kế hoạch Tổng cục mỏ địa chất 

1988-1998: Nhân viên phòng tài chính kế toán Công ty kim khí Hải Phòng
1998-2000: Trưởng phòng tài vụ Xí nghiệp giầy Phú Hải
2001-2005: Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí, Thành viên HĐQT

2005-9/2006: Phó giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

9/2006-10/2008: Giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

10/2008 - nay: Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

2. Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Giới tính : 
Nam

Năm sinh : 
1959
Nơi sinh: 
Hải Phòng
Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc: 
Kinh

Số CMND: 
031367392 CA H¶i Phßng cÊp ngµy 12/08/2002
Quê quán: 
An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Địa chỉ thường trú: 115 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng
Trình độ văn hoá : 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Quá trình công tác:

1980-1993: Nhân viên giao nhận Công ty kim khí Hải Phòng

1993-1999: Chuyên viên kinh doanh Công ty kim khí Hải Phòng

1999-2000: Phó giám đốc Xí nghiệp 4 - Công ty kim khí Hải Phòng
2001- 10/2008 : Phó giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

10/2008 đến 30/09/2011: Phó Tổng giám đốc C.ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí.
01/10/2011 đến nay: Ông Thìn được bẩu làm phó Chủ tịch HĐQT từ tháng 5/2010 và miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc từ 01/10/2011.
3. Ông Đoàn Trung Hà - Phó Tổng giám đốc 

Giới tính : 
Nam

Năm sinh : 
1959
Nơi sinh: 
Nam Định
Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc: 
Kinh

Số CMND: 
030083356 CA H¶i Phßng cÊp ngµy 09/06/1978
Quê quán: 
Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình
Địa chỉ thường trú: Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

Quá trình công tác:

1971-1976: Bộ đội tại ngũ
1982-1994: Trạm phó trạm vận chuyển Công ty kim khí Hải Phòng

1994-2000: Phó giám đốc Xí nghiệp 4 - Công ty kim khí Hải Phòng

2001- 2006 : Phó giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

2006 - 2008 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP thép Đình Vũ, Trưởng ban kiểm soát
22/2/2010 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

4. Ông Phạm Hữu Nha – Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty
Họ và tên : Phạm Hữu Nha

Giới tính   : Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/12/1959

Nơi sinh: xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc    : Kinh

Quê quán: xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình 

Địa chỉ thường trú: đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Số điện thoại ở cơ quan: 0313.826832/551875

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành kinh tế kế hoạch

Quá trình công tác: 

1981-1984: Bộ đội tại ngũ - BTLHQ

1985-1991: Trạm phó trạm giao nhận Công ty kim khí Hải Phòng

1991-2000: Phó Giám đốc Xí nghiệp 4 Công ty kim khí Hải Phòng

2001-5/2009: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí, thành viên HĐQT
Chức vụ công tác hiện nay: Thư ký công ty 

5. Ông Phạm Văn Miên – Thành viên HĐQT 

Giới tính : 
Nam

Năm sinh : 
1950

Nơi sinh: 
Thái Bình

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc: 
Kinh

Số CMND: 
030083356 CA H¶i Phßng cÊp ngµy 09/06/1978
Quê quán: 
Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình

Địa chỉ thường trú: 5/88 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành chế tạo máy

Quá trình công tác:

1971-1976: Bộ đội tại ngũ

1982-1994: Trạm phó trạm vận chuyển Công ty kim khí Hải Phòng

1994-2000: Phó giám đốc Xí nghiệp 4 - Công ty kim khí Hải Phòng

2001-2006 : Phó giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

2006 - 2008 : Phó Tổng giám đốc Công ty CP thép Đình Vũ, Trưởng ban kiểm soát

2008-7/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất và kinh doanh kim khí

8/2010-nay: Thành viên HĐQT

6. Bà Đặng Thị Mấm: Kế toán trưởng công ty

Giới tính: 
Nữ

Năm sinh: 
1960
Nơi sinh: 
Hưng Yên
Quốc tịch : 
Việt nam

Dân tộc: 
Kinh

Số CMND: 031030759 CA H¶i Phßng cÊp ngµy 10/8/1995
Quê quán:  Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên
Địa chỉ thường trú: 17 đường Hà Nội, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính kế toán
Quá trình công tác:

1985-1993: Nhân viên thống kê Công ty vật tư thứ liệu Hải Phòng
1993-1996: Nhân viên kế toán Công ty kim khí Hải Phòng
1996-2000: Phó phòng Tài chính kế toán Xí nghiệp 4 Công ty kim khí HP
2001 - 2006: Phó phòng tài chính kế toán Công ty CP sản xuất và kd kim khí

2006–nay: Kế toán Trưởng Công ty CP sản xuất và kd kim khí.


Thành viên HĐQT: gồm 5 thành viên
Ông Đào Trọng Khôi - Chủ tịch
Ông Phạm Văn Thìn - Phó chủ tịch

Ông Đoàn Trung Hà - Ủy viên

Ông Phạm Văn Miên - Ủy viên

Ông Phạm Hữu Nha - Ủy viên

Thành viên Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên

Bà Phan Minh Nguyệt - Trưởng ban

Bà Phạm Phương Nhung - Ủy viên

Bà Phạm Thị Minh Hạnh - Uỷ viên
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị: 

Thành viên Hội đồng quản trị 

    

      Ông : Đào Trọng Khôi             
Chủ tịch HĐQT

      Ông : Phạm Văn Thìn               
 Phó Chủ tịch HĐQT
      Ông : Đoàn Trung Hà               
Thành viên

      Ông : Phạm Văn Miên         

Thành viên

      Ông : Phạm Hữu Nha        

Thành viên

Hoạt động của HĐQT: Các thành viên HĐQT hoạt động theo phương thức không tập trung và thông qua các vấn đề được công khai tại các kỳ họp hoặc bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ và nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các vấn đề của Công ty. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thù lao của HĐQT: 
Chủ tịch: 96 triệu đồng/năm





Các thành thành viên: 54 triệu đồng/năm
2.Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

         Bà : Phan Thị Minh Nguyệt   Trưởng ban
         Bà : Phạm Phương Nhung      Thành viên

                            Bà : Phạm Thị Minh Hạnh     Thành viên

Ban kiểm soát luôn phân công thành viên theo dõi, giám sát quá trình HĐKD của Công ty; các cuộc họp của HĐQT, Trưởng ban đều có tham dự và đóng góp ý kiến vào những định hướng đầu tư lớn, phương hướng kinh doanh của đơn vị. Cuối năm, BKS đã tiến hành kiểm tra toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề suất những kiến nghị, giải pháp phù hợp được Hội đồng quản trị và Ban điều hành ghi nhận.

3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 
3.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

Cæ ®«ng trong n­íc

	STT
	Cæ ®«ng
	Sè l­îng cæ ®«ng
	Sè l­îng CP së h÷u
	Tû lÖ vèn cæ phÇn (%)
	Lo¹i cæ phÇn

	1
	Cæ ®«ng Nhµ N­íc
	0
	0
	
	

	2
	Cæ ®«ng lµ thµnh viªn H§QT, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t vµ kÕ to¸n tr­ëng
	
	
	
	Phæ th«ng

	
	+H§QT, Ban G§èc
	06
	270.601
	5,2%
	Phæ th«ng

	
	+ Ban kiÓm so¸t
	03
	3,016
	0,058
	Phæ th«ng

	
	+ KÕ to¸n tr­ëng
	1
	3.400
	0,065
	Phæ th«ng

	3
	Cæ ®«ng kh¸c
	
	
	
	

	
	+ Tæ chøc
	
	
	
	Phæ th«ng

	
	+ C¸ nh©n
	
	
	
	Phæ th«ng

	
	Tæng céng
	
	
	
	


Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa chốt danh sách cổ đông nên chưa có số liệu về các cổ đông khác
2.2 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

Cæ ®«ng n­íc ngoµi

	STT
	Cæ ®«ng
	Sè l­îng cæ ®«ng
	Sè l­îng CP së h÷u
	Tû lÖ vèn cæ phÇn (%)
	Lo¹i cæ phÇn

	1
	Tæ choc
	
	
	
	Phæ th«ng

	2
	C¸ nh©n
	
	
	
	Phæ th«ng

	
	Tæng céng
	
	
	
	


                        Ngày 12  tháng 03 năm 2011


                                  Tổng Giám đốc 

                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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